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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I/ Mục tiêu.
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.2
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước ở Á , Phi , Mĩ –La-Tinh và những thành tựu mà các nước đạt được trong thời kì đổi mới.
-Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân. 
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm bài trực tiếp trên lớp học
- Tỉ lệ: 40% (TNKQ) và 60% (TL)
III. BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	
	Cấp độ/Các nội dung kiểm tra

	
Nhận biết

	
Thông hiểu

	                            
Vận dụng    Vận  dụng                     
                          cao               
	
Cộng

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Liên Xô và các nước Đông Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

	6 câu
(1,5đ)
	
	
	1 câu
(2,25 đ)
	
	

	
	

	6 câu
(1,5đ)
	1 câu
(2,25 đ)

	Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộcvà sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
	3 câu
(0,75đ)
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
(0,75đ)
	

	Các nước Châu Á
	4 câu
(1 đ
	
	
	Câu2
Ý 1,2
(1,5đ)
	
	Câu2
Ý 3,4,5
(1đ) 
	3câu
(0,75đ)
	
	7câu
(3,75đ)
	2 câu
(4,75 đ)

	Tổng số câu
Số điểm
	13
câu
(3,25đ)
	
	
	2 câu
(3,75 đ)
	
	Câu2
Ý 3
(2,25đ)
	3câu
(0,75đ)
	
	16 câu
(4đ)

	2câu 
(6đ)

	Số điểm
Tỉ lệ %
	7 đ
70 %
	3,0đ
30 %
	   10 đ
   100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA:
Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau : ( Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại hậu quả gì đối với nền kinh tế Liên Xô? 
A. Phát triển chậm lại tới 10 năm.	           B. Phát triển nhanh chóng.
C. Lâm vào khủng hoảng. 			D. Phát triển nhảy vọt.
Câu 2: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? 
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
B. Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu, truy kích quân đội phát xít. 
C. Được sự giúp đỡ của Mĩ và các nước Tây Âu. 
D. Được chính quyền phát xít Đức trao trả chính quyền. 
Câu 3: Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế
A. của người chiến thắng, không chịu tổn thất .
B. của người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.
C. của người chiến bại chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.
D. của người chiến thắng, tổn thất không đáng kể.
Câu 4: Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) có ý nghĩa gì?
A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ và đồng minh; phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.
B. Tạo ra thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân giữa Liên Xô và Mĩ.
C. Trả thù cho những nạn nhân của bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945 .
D.Tạo điều kiện để Liên Xô bảo tự vệ . 
Câu 5: Điểm khác nhau về mục đích sử dụng năng lương nguyên tử của Liên Xô và Mĩ? 
A. Mở rộng lãnh thổ.			                        B. Duy trì nền hòa bình thế giới.
C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.                       D. Khống chế các nước khác.
Câu 6: Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỷ XX là:
A. hòa hoãn, bắt tay với Mĩ  cùng nhau đứng đầu mỗi phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
B. coi Mĩ là đối tác chiến lược để hợp tác phát triển kinh tế, khoa học – kĩ thuật. 
C. thực hiện chính sách đối đầu với Mĩ, bởi chính sách thù đích của Mĩ.
D. thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân. 
Câu 7: Nội dung nào không phải nguyên nhân sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân?
A. Liên Xô đưa quân vào giải phóng các dân tộc ở châu Á, Phi và Mĩ La-tinh.
B. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
C. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La – tinh.
Câu 8: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại như thế nào?
A. Chủ nghĩa thực dân bước đầu bị sụp đổ.
B. Chủ nghĩa thực dân chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
C. Chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ hoàn toàn.
D. Chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc.
Câu 9: Điều kiện nào tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng. 
B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.
C. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. 
D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.
Câu 10: Hãy cho biết hình thức đấu tranh giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở các nước Đông Nam Á? 
A. Đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân.    B. Đấu tranh bằng nghị trường.
C. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang.                            D. Đấu tranh bằng ngoại giao.
Câu 11: Những nước tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thành lập chính quyền giành độc lập ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Việt Nam, Thái Lan. 	   	                     B. Lào, Cam- pu –chia. 
C. In -đô- nê- xi-a.	  		                     D. Việt Nam, Lào, In- đô- nê- xi-a.
Câu 12:  Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng sang những khu vực nào? 
A. Trung Quốc.      B. Đông Bắc Á.                    C. Nam Á và Bắc Phi        D. Tây Á.
Câu 13: Tại sao năm 1960 gọi là “Năm châu Phi”? 
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở châu Phi. 
B. Năm Ai Cập giành độc lập. 
C. Năm 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu Phi đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ A-pác-thai.
Câu 14: Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bít-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của 
A. phát xít Nhật. 				         B. phát xít I-ta-li-a. 
C. thực dân Tây Ban Nha.			         D. thực dân Bồ Đào Nha. 
Câu 15: Sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập ở châu Á có gì khác so với ở châu Phi?
A. Chậm hơn.       B. Nhanh, mạnh hơn.            C. Đều nhau.		  D. Chặt chẽ hơn. 
Câu 16: Phong trào giải phóng  dân tộc ở châu Á diễn ra có gì khác so với phong trào đấu tranh ở châu Phi?
A. Sớm hơn.		B. Muộn hơn.                   C. Cùng thời điểm.	   D. Yếu hơn.
Phần 2: TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (2.25 điểm) 
Công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1950) như thế nào?
Câu 2: (3.75 điểm) 
Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 16 x 0,25 = 4 điểm)
	Số câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	D

	Số câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	A


Phần 2: TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(2.25đ)
	· Trình bày công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945- 1950) của Liên Xô:
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tổn thất nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc bị phá hủy. 
- Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần 4 (1946- 1950) trước thời hạn.
- Công nghiệp tăng 73%, một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử. 
	

(0.75đ)

(0.75đ)
(0.75đ)

	Câu 2 (3,75đ)  
	-Bước vào thế kỉ XXI, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po,… Từ sự phát triển đó, nhiều người dự đoán “Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.
– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ ở châu Á. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành độc lập.
– Suốt nửa sau thế kỉ XX, các nước châu Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.
– Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man.
– Trong những thập niên gần đây, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Thái Lan…
– Châu Á có diện tích rộng lớn (44 triệu km2) và đông dân cư nhất thế giới (3,35 tỉ người năm 1995) với nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Từ cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước ở châu lục này đã trở thành những thuộc địa, nửa thuộc địa và là thị trường chủ yếu của các nước tư bản Âu-Mĩ, chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của chủ nghĩa thực dân.
– Các nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. Bên cạnh đó, Ấn Độ là nước lớn thứ hai ở châu Á, cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, từ một nước phải nhập khẩu lương thực. Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người, công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phận mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

	0,5 đ



0,5đ

0,25 đ


0,25đ

0,25đ
0.5 đ
0,5 đ



1,0 đ
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